QUY ĐỊNH XUẤT NHẬP KHẨU TẠI BÉNIN

I. Các loại thuế đặc trưng của Bénin 

1. Nhập khẩu
Tất cả các sản phẩm

a-    Thuế thống kê

Thuế này chiếm 5% giá trị CIF của hàng hoá nhập khẩu. 

b-Phí tạm ứng

Đây không phải là một loại thuế mà đúng hơn là một khoản tạm ứng 5% được tính trên biểu thuế quan đối ngoại chung TEC và có thể khấu trừ từ Thuế lợi tức công nghiệp và thương mại (BIC) vào lúc quyết toán. Mọi nhà nhập khẩu dù mang quốc tịch nước nào cũng phải chịu phí tạm ứng, khoản tiền này lại rót trực tiếp vào ngân sách thuế.

c-Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Tất cả những hàng hoá được đem tiêu thụ tại Bénin đều phải chịu thuế VAT với tổng số tiền ấn định thống nhất là 18%.

Các sản phẩm đặc trưng

d- Thuế tiêu dùng

Thuế này chủ yếu liên quan đến một số sản phẩm đã được xác định rõ như lúa mỳ, dầu ăn, sản phẩm nước hoa và mỹ phẩm, thuốc lá và những đồ uống có cồn và không cồn. Những thuế này dao động từ 1% (lúa mỳ và chất béo) đến 10% (thuốc lá điếu và đồ uống có cồn). Giống như VAT, thuế tiêu dùng được tính toán dựa trên giá trị CIF của hàng hoá, gồm cả một số loại thuế hải quan (Thuế đoàn kết cộng đồng-PCS + Thuế cộng đồng-PC + Thu nhập xã hội-RS).

e-Thuế đối với tivi và đài thu thanh

Máy thu truyền hình và rađiô chịu một loại thuế cố định duy nhất với giá trị xấp xỉ 700 FCFA/1 máy nhập khẩu.

2. Xuất khẩu

a- Thuế đường xá

Là loại thuế duy nhất đòi hỏi đối với hàng xuất khẩu, chiếm 0,85% tổng giá trị hàng xuất khẩu.

3. Tái xuất

a- Thuế tái xuất đặc biệt

Các hoạt động tái xuất khẩu, với tầm quan trọng đối với một quốc gia giữ vai trò ngã tư thương mại như Bénin, phải chịu một loại thuế đặc biệt ước tính bằng 8% giá trị CIF của hàng.

b- Tem hải quan

Loại thuế này bằng 4% thuế tái xuất đặc biệt.

II. Thuế và phí thu theo Biểu thuế quan của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA)

Bénin là một trong 8 nước của UEMOA nên phải tuân thủ Biểu thuế đối ngoại chung. Những loại thuế và phí thu theo Biểu thuế đối ngoại chung của UEMOA là thuế hải quan (DF), thuế VAT, thuế đoàn kết cộng đồng (PCS) và khoản tạm ứng.

Thuế hải quan DF là loại thuế dựa trên giá trị hải quan của hàng hoá nhập khẩu. Tỷ suất từ 0 đến 20% tuỳ theo loại sản phẩm. Ngày 28/11/1997, các nước thành viên của UEMOA đã thông qua Biểu thuế đối ngoại chung (TEC) liên quan đến tất cả các sản phẩm nhập khẩu.

TEC là một biểu thuế chung của các nước thành viên của UEMOA áp dụng thống nhất đối với hàng hoá nhập khẩu.

TEC nhằm mục đích mở cửa Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA) ra thế giới bên ngoài và thúc đẩy sản xuất của Cộng đồng bằng cách áp dụng một hệ thống thuế thấp đối với nguyên liệu đầu vào và trang thiết bị để tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong Cộng đồng bằng cách giảm chi phí sản xuất.

Quy định mới này đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2000.

Thuế đoàn kết cộng đồng (PCS) được thu dựa trên việc nhập khẩu các mặt hàng đến từ những nước không phải là thành viên của Cộng đồng kinh tế Tây Phi; Những nước thành viên là Bénin, Buốckina Phaxô, Bờ Biển Ngà, Mali, Môritani, Nigiê và Xênêgan.

Thuế này bằng 1% giá trị giao dịch hàng hoá. Cần phải nói rõ rằng từ năm 1997, thuế này được gộp từ 2 loại thuế là Thuế đoàn kết cộng đồng (PCS) và Thuế cộng đồng (PC) 0,5%.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) có tỷ suất duy nhất 18% được áp dụng đối với giá trị hải quan của hàng hoá nhập khẩu, đã được tăng thêm bởi 2 loại thuế là thuế hải quan và thuế đoàn kết cộng đồng. 

Một số sản phẩm thiết yếu được miễn thuế VAT.

Khoản tạm ứng là việc thanh toán trước thuế lợi tức công nghiệp và thương mại (BIC). Những khoản tiền đã thanh toán có thể khấu vào thuế lợi tức công nghiệp và thương mại của người nộp thuế. Khoản tạm ứng lên tới 5% giá trị giao dịch của hàng nhập khẩu mang tính thương mại.

III. Kiểm tra hàng nhập khẩu tại Bénin

Các mặt hàng nhập khẩu có kèm theo việc chuyển ngoại tệ hay không, đều được thực hiện tự do tại Bénin cho dù xuất xứ ở bất cứ đâu.

Tuy nhiên, quy định liên quan đến quyền tự do nhập khẩu này không gây trở ngại đến các biện pháp cấm và hạn chế được chứng minh bằng các lý do như đạo đức xã hội, bảo vệ sức khoẻ và cuộc sống con người, bảo vệ di sản quốc gia có giá trị nghệ thuật, lịch sử hoặc khảo cổ, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và thương mại.

Để kiểm soát việc nhập khẩu vào Bénin, có một hệ thống kiểm tra trước khi xếp hàng lên tàu. Chính phủ CH Bénin đã giao công việc này cho Công ty BIVAC (thuộc Tập đoàn Veritas).
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Hệ thống này nhằm :

· Kiểm tra chất lượng và số lượng hàng nhập khẩu ;

· Kiểm tra giá ghi trên hoá đơn ;

· Kiểm tra tính hợp thức của hàng nhập khẩu đối với luật pháp của Bénin ;

· Kiểm soát mục thuế quan và việc thanh toán trước thuế và phí nhập khẩu.

Do vậy, trong khuôn khổ việc kiểm tra này, tất cả các mặt hàng có giá trị bằng hoặc cao hơn 3 triệu FCFA (đồng tiền chung của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi-UEMOA) đều phải chịu sự kiểm tra trước khi chất lên tàu.

Việc giao hàng từng phần của một giao dịch có tổng số tiền bằng hoặc cao hơn số tiền nêu trên cũng phải được kiểm tra.

Tất cả mọi hoạt động nhập khẩu hàng với giá trị bằng hoặc cao hơn tổng số tiền nói trên phải có hồ sơ gửi văn phòng công ty phụ trách việc kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, công ty phụ trách việc kiểm tra có thể cấp :

· Hoặc một giấy chứng nhận kiểm tra khi việc giám định hàng hoá không phát hiện điều gì bất thường.

· Hoặc một thông báo từ chối xác nhận khi việc giám định phát hiện những điều không đúng quy định.

Tuy nhiên, một giấy chứng nhận kiểm tra có thể cấp thay cho giấy báo từ chối xác nhận nếu công ty nhập khẩu đã thực hiện những điều chỉnh cần thiết sau khi cơ quan kiểm tra đưa ra thông báo thứ nhất.

IV. Kiểm tra hàng xuất khẩu

Việc xuất khẩu hàng hoá từ lãnh thổ CH Bénin được thực hiện theo giấy phép của Sở Ngoại thương nước này.

Tuy nhiên, việc xuất khẩu vàng, kim cương hay tất cả những kim loại quý khác phải xin ý kiến trước của Bộ Tài chính.

Trái với việc nhập khẩu, hoạt động xuất khẩu không chịu sự kiểm tra của công ty BIVAC khi đưa hàng xuống tàu.

Cũng cần nói rõ rằng việc thu thuế và phí xuất khẩu (DTS) đã tạm ngừng kể từ ngày 1/2/1993. Tuy nhiên, việc tạm ngừng này không liên quan đến việc xuất khẩu kim loại quý, dầu thô và hạt cacao.

